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NHÂN DANH 

   C C               C Ủ                

 

                      C Ợ L C                

 

-                                            

          -                    Ô   Dươ   N ọc  ú. 

                       

1. Ông Hà Công Tâm. 

2. Ô   Đo   Kim Sơ . 

-                   Bà Lê  hị  o i -  hư            h   d   hu    Chợ 

Lách  t  h      re. 

- Đạ    ệ  V ệ    ể                uyệ    ợ L                        

Ô   N u ễ  Vă  Dũ   - Kiểm s t viê . 

N    22 th  g 5  ăm 2023, t i tr  s          h   d   hu    Chợ L ch  t  h 

     re, m  phiê  t     t    sơ th m c     h i v     th     s : 228/2022/TLST - 

DS ngày 12 tháng 12  ăm 2022 v  vi c “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất” theo  u  t  ị h  ư  v     r    t    s : 45/2023/ ĐXXS  - DS ngày 16 

tháng 4  ăm 2023,  i   c c  ươ   sự: 

* Nguyên đơn: Ô    r    Sĩ  h  h S - Si h  ăm: 1970;  ị  ch : ấp SP, xã 

SĐ  hu    CL  t  h      re  có mặt. 

*    đơn: Ô    r    Sĩ  h  h   - Si h  ăm: 1972;  ị  ch :  hu ph  A  thị 

trấ  CL  hu    CL  t  h      re. 

Người đại diện theo ủy quyền của b  đơn:    L m  hị Nhật L - Si h  ăm: 

1974;  ị  ch : ấp SP, xã SĐ  hu    CL  t  h      re (vợ      )  có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Trang Thanh T - Si h  ăm: 1962;  ị  ch :  hu ph  B  thị trấ  CL  hu    

CL, t  h      re  vắ   mặt - có  êu cầu  i i qu  t vắ   mặt. 
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-     r     hị  ích   - Si h  ăm: 1966;  ị  ch : ấp  H, xã ĐH  hu    DA, 

t  h  ì h Dươ    vắ   mặt - có  êu cầu  i i qu  t vắ   mặt. 

-     r     hị Xu     - Si h  ăm 1968;  ị  ch : ấp SC, xã SĐ  hu    CL  

t  h      re  vắ   mặt - có  êu cầu  i i qu  t vắ   mặt. 

-     r     hị  hu   - Si h  ăm 1974;  ị  ch : ấp SC, xã SĐ  hu    CL  

t  h      re  vắ   mặt - có  êu cầu  i i qu  t vắ   mặt. 

-    N u ễ   hị  hù    - Si h  ăm 1970;  ị  ch : ấp ấp SP, xã SĐ  hu    

CL  t  h      re  vắ   mặt - có  êu cầu  i i qu  t vắ   mặt. 

 

          Ụ   : 

 

                 ệ ,       qu    ì     ả  quyế  vụ    v   ạ            

  uy       trình bày: 

Năm 2006       r    Sĩ  h  h S  ược ch  mẹ         r    Sĩ   và bà Thái 

 hị X tặ   cho phầ   ất thuộc th   192 tờ b    ồ s  14 tọ    c t i ấp Sơ  Ph     

 ã Sơ  Đị h  hu    Chợ L ch  t  h      re do       và bà X  ứ   tê  tro    iấ  

chứ    hậ  qu    s  d     ất.  u   o   c thực t  phầ   ất có di   tích 1.231,5m
2
. 

  i thời  iểm cho  ất thì trê   ất có că   h  cấp 4     dự    ho     ăm 1980 và 

vườ  c   t p. S u  hi  hậ   ất thì     S c  h t c  c i t o  ất  s   ch     i  h     m 

hàng rào  hư hi      . 

Năm 2013 b   h i  hị X mất   ăm 2021      r    Sĩ   mất. Vi c     S 

 ược cho mẹ cho  ất thì c c   h chị em  i cũ   bi t. Ô   c  h t c  ất            

17  ăm. S u  hi ch  mẹ mất thì       m thủ t c  ể  ược  ứ   tê  phầ   ất     

 hư   em ruột         r    Sĩ  h  h    h     ồ    . 

Do vậ        r    Sĩ  h  h S  êu cầu c     hậ  hợp  ồ   tặ   cho qu    

s  d     ất  i       với ch  mẹ             r    Sĩ    b   h i  hị X   i với 

phầ   ất có di   tích 1.231 5m
2 
thuộc th   192 tờ b    ồ s  14 tọ    c t i ấp Sơ  

Ph      ã Sơ  Đị h  hu    Chợ L ch  t  h      re do      , bà X  ứ   tê  tro   

 iấ  chứ    hậ  qu    s  d     ất. Ô    êu cầu  hậ   ất v  că   h  trê   ất. 

      qu    ì     ả  quyế  vụ    bị       ì   b y  

 ro   qu  trì h  i i qu  t v     bị  ơ  vắ   mặt v   h      i cho          

 i     êu cầu củ  mì h. 

  i phiê  t      ười   i di   theo ủ  qu    củ  bị  ơ  cho rằ    h    bi t 

vi c       và bà X tặ   phầ   ất     cho   u ê   ơ . Do vậ   bị  ơ   êu cầu chi  
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thừ     v   êu cầu  ược  hậ  200m
2
 tro   phầ   ất    . Đ i với că   h  trê   ất 

thì  ồ      i o cho   u ê   ơ  ti p t c s  d    m   h    tr  h chấp. 

      qu    ì     ả  quyế  vụ       ờ     quyề  lợ ,    ĩ  vụ l    qu   l  

các bà Trang Thanh T,         ị Bí    ,         ị Xu     và         ị   u 

T trình bày: 

Các bà Trang Thanh T   r     hị  ích     r     hị Xu     và Tra    hị 

Thu T    co  củ       r    Sĩ   v  b   h i  hị X. Khi ch  mẹ c   s     ã cho 

ông S phầ   ất t i th   192 (cho  ho     ăm 2004)  úc cho chư  s    tê . Do vậ   

  i với  êu cầu  h i  i   củ    u ê   ơ  thì c c b   ồ    .  rườ   hợp các bà có 

nhậ   ược  ì từ phầ   ất     thì c c b   h     hậ  m  cho   i cho     S. 

Đ i với vi c  hậ  t i s   từ ch  mẹ thì   o i th    ất 192, ch  mẹ c   có 

th   279 di   tích hơ  7.000m
2
  phầ   ất     s u  hi ch  mẹ ch t thì 06   h em 

th     hất chi    m 05 phầ  và mỗi   ười  ã  ứ   tê    i với phầ  m  mì h  ược 

 hậ . Do anh S  ã  ược cho th   192  ê    h  h    có  hậ  thêm  ất t i th   279 

này. 

      qu    ì     ả  quyế  vụ       ờ     quyề  lợ ,    ĩ  vụ l    qu   l  

b  N uyễ    ị   u   trình bày: 

   th     hất với  ời trì h b     êu củ  chồ   b          r    Sĩ  h  h S. 

Các đương sự thống nhất với kết quả xem xét thẩm đ nh tại chỗ, đo đạc và 

đ nh giá tài sản đối với phần đất tranh chấp. 

P    b ểu     ế  về v ệ   u     e       luậ   ố  ụ         qu    ì     ả  

quyế  vụ     

Về  ố  ụ     ro   qu  trì h  i i qu  t v      h m ph     ội  ồ     t     ã 

ti   h  h  i i qu  t v     theo  ú   qu   ị h củ  ph p  uật t  t   . Đ i với bị 

 ơ   tro   qu  trì h  i i qu  t v     thì  h    có mặt theo th    b o củ          

kh      i cho        vă  b      i   h    êu cầu  ì  iê  qu       v        m   h 

hư        ti    ộ  i i qu  t v    . 

Về qu     ể    ả  quyế  vụ       i phiê  t   bị  ơ  có  êu cầu ph   t  chi  

thừ     phầ   ất tr  h chấp  ê       hị  ội  ồ     t    t m dừ   phiên tòa. 

 

  Ậ   Ị   CỦ        : 

 

S u  hi   hiê  cứu c c t i  i u có tro   hồ sơ v      ược th m tr  t i phiê  

t   v  că  cứ v o   t qu  tr  h  uậ  t i phiê  t     ội  ồ     t     hậ   ị h:  
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[1] Về tố tụng: Đ      v     “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng 

đất” theo qu   ị h t i  ho   3 Đi u 26 củ   ộ  uật t  t    d   sự. Do c c bê  

tr  h chấp v    u ê   ơ  có  ơ   h i  i    ê          h   d   hu    Chợ L ch, 

t  h      re th      i i qu  t     ú   th m qu    v  phù hợp với qu   ị h  ho   1 

Đi u 35 v   ho   1 Đi u 39 củ   ộ  uật    t    d   sự. 

 ro   qu  trì h  i i qu  t v    ,   c  ị h h  h thừ     củ       r    Sĩ   

v  b   h i  hị X hi   t i  ồm: c c     (bà) Trang Thanh T   r     hị  ích  , 

 r     hị Xu    , Trang Sĩ  h  h S   r    Sĩ  h  h   và  r     hị  hu  . 

 ro   qu  trì h  i i qu  t v      bị  ơ   ã  ược tri u tập hợp     hư   vắ   

mặt  h       do v    ười có qu     ợi    hĩ  v   iê  qu      c c b   r     h  h 

T   r     hị  ích     r     hị Xu   T và  r     hị  hu   v  b  N u ễ   hị  hu 

T có  êu cầu  i i qu  t vắ   mặt. Do vậ   vi c         h    thể ti   h  h h    i i 

v  vi c   t    vắ   mặt tất c    ười có qu     ợi    hĩ  v   iê  qu   này là phù 

hợp với qu   ị h t i  ho   2 Đi u 227  ộ  uật t  t    d   sự. 

[2] Về nội dung: Ô    r    Sĩ  h  h S  êu cầu c     hậ  hợp  ồ   tặ   

cho qu    s  d     ất  i       với ch  mẹ         r    Sĩ  , b   h i  hị X   i 

với phầ   ất có di   tích 1.231 5m
2 
thuộc th   192 tờ b    ồ s  14 tọ    c t i ấp 

Sơ  Ph      ã Sơ  Đị h  hu    Chợ L ch  t  h      re do      r    Sĩ   và bà 

 h i  hị X  ứ   tê  tro    iấ  chứ    hậ  qu    s  d     ất. 

 rê   ất có t i s    hư s u:  

C   trồ  :  rê   ất trồ   m i ( iể  ) s   ượ    h      c  ị h  có thể di dời 

 ược. 

Công trình: 

Nh  chí h: Khu   bê t    c t th p  tườ         ch       ót   ch Cer mic  

m i  ợp t   tr     ẽm  trầ   hự .  h  có chi u d i 17 9m rộ   8 2m  di   tích 

146,78m
2
  tỷ    chất  ượ   c     i    45%. 

Nh  ph : Khu   bê t    c t th p  tườ         ch       ót   ch Cer mic  

m i  ợp t   tr     ẽm   h    trầ .  h  có chi u d i 8 2m  rộ   5 6m v  d i 4 2m  

rộ   5 9m.  ổ   di   tích 79 1m
2
  tỷ    chất  ượ   c     i    50%. 

Nh   ho: Khu   cột bê t    c t th p  tườ         ch      chư  t   phí  trê  

 ắp  ưới  40       ót   ch Cer mic  m i  ợp t   tr     ẽm   h    trầ .  h  có 

chi u d i 4m  rộ   4m  di   tích 16m
2
  tỷ    chất  ượ   c     i    100%. 

     r o b o bọc to   th    ất có   t cấu: 
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     r o 1:  r     bê t    c t th p  tườ         ch      c o trê  (hoặc 

bằ  ) 0 8m  phí  trê   ắp  ưới  40  h    r o d i 99 3m  c o 2m  di   tích 198 6m
2
, 

tỷ    chất  ượ   c     i    45%. 

     r o 2: Khu   bê t    c t th p  tườ         ch d   100mm  h    r o 

dài 46,69m, cao 2m, di   tích 93 38m
2
  tỷ    chất  ượ   c     i    45%. 

N u ê   ơ  cho rằ   phầ   ất tr  h chấp      u ê   ơ   ược ch  mẹ tặ   

cho    u ê   ơ  c  h t c  ất  c i t o  h       c    trì h trê  phầ   ất     từ  ăm 

2006        . Do vậ     u ê   ơ   êu cầu        c     hậ  vi c tặ   cho qu    

s  d     ất này  ể   u ê   ơ   ược  ê  h i   ứ   tê   qu       ất. 

  i phiê  t      ười   i di   theo ủ  qu    củ  bị  ơ   êu cầu chi  thừ     

v   êu cầu  ược  hậ  200m
2
 tro   phầ   ất    . Đ i với că   h  trê   ất thì  ồ   

ý gi o cho   u ê   ơ  ti p t c s  d    m   h    tr  h chấp. 

N ười có qu     ợi    hĩ  v   iê  qu      c c b   r     h  h     r     hị 

Bích T   r     hị Xu     và  r     hị  hu   có    i   cho rằ   vi c      r    

Sĩ   v  b   h i  hị X tặ   cho  ất cho   u ê   ơ     có     r  v   ồ     với vi c 

tặ   cho    . 

[3] Hội đồng xét xử xét thấy: 

Phầ   ất tr  h chấp  ược cấp  iấ  chứ    hậ  qu    s  d     ất cho b  

 h i  hị X v       r    Sĩ  . N u ê   ơ  c  h t c phầ   ất     từ  ho     ăm 

2006        .  

Că  cứ hồ sơ v     thì ông H, bà X có phầ   ất  h c  t i Vă  b   thỏ  thuậ  

ph   chi  di s   thừ          16/9/2022 thì h    thừ     củ       , bà X  ã thỏ  

thuậ  ph   chi  phầ   ất di   tích 7.705 2m
2 
thuộc th   279 tờ b    ồ s  17 tọ    c 

t i ấp Sơ  Ch u   ã Sơ  Đị h  hu    Chợ L ch  t  h      re cho c c   h em c   

  i mỗi   ười  hậ  ít  hất 1.000m
2
 (  u ê   ơ   h    có  hậ  thừ       i với 

th    ất    ). Di   tích mỗi   ười  hậ  t i th    ất         ầ  tươ    ươ   và 

 hi u hơ  so với di   tích th   192 tro   v        . 

Mặc dù   u ê   ơ   h    cu   cấp  ược t i  i u  chứ   cứ chứ   mi h 

vi c   u ê   ơ   ược ch  mẹ tặ   cho phầ   ất      hư   că  cứ  ời trì h b   củ  

 h      ười co   h c củ       , bà X thì vi c tặ   cho  ất        có     r . 

Xét hợp  ồ   tặ   cho qu    s  d     ất từ ông H, bà X cho   u ê   ơ  

ch  bằ    ời  ói  hư   c c bê    u thừ   hậ  v  t i thời  iểm tặ   cho các bên có 

 ầ   ủ  ă    ực ph p  uật   i o dịch        tự   u   . M c  ích   ội du    i o 

dịch  h    vi ph m  i u cấm củ   uật v   h    vi ph m   o  ức  ã hội. S u  hi 

 hậ   ất thì   u ê   ơ   ã c i t o  ất  s    h ,     c    trì h trê  to   th    ất. 
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Că  cứ Đi u 129  ộ  uật d   sự  ăm 2015 thì  i o dịch      ã ho   th  h  ê  

 ược c     hậ . 

Đ i với c c t i s   trê   ất (c   trồ     h   c    trì h) phầ   ớ  hi       do 

  u ê   ơ      dự    tu bổ. Do c c t i s        ắ   i   với  ất   h    có tr  h 

chấp v  t i phiê  t     i di   bị  ơ   h    tr  h chấp v   ồ     cho   u ê   ơ  

ti p t c qu       s  d     ê   hi  hậ . 

Đ i với bị  ơ   tro   su t qu  trì h  i i qu  t v     bị  ơ  vắ   mặt và 

 h      i cho        vă  b   h      i    ì  iê  qu       v      ê   h     em   t 

 i i qu  t. 

  i phiê  t     ười   i di   theo ủ  qu    củ  bị  ơ   êu cầu chi  thừ     

  i với phầ   ất    .  ội  ồ     t      t thấ    êu cầu     củ  bị  ơ      êu cầu 

ph   t .  ro   qu  trì h  i i qu  t v              ã th    b o v   ội du   v     

v   hi u  ầ  tri u tập bị  ơ       i i qu  t v      hư   bị  ơ  vắ   mặt không lý 

do.   i phiê  t      i di   bị  ơ  cho rằ   do bậ  c    vi c và do quên nên không 

            ược. Că  cứ  qu   ị h t i  ho   3 Đi u 200  ộ  uật t  t    d   sự thì 

 êu cầu ph   t  ph i  ược  ư  r  trước  hi        ti   h  h phiê  họp  iểm tra 

vi c  i o  ộp  ti p cậ   c     h i chứ   cứ v  h    i i. Do vậ   vi c t i phiê  t   

bị  ơ   ư  r   êu cầu ph   t      h    phù hợp  ê   ội  ồ     t     h     em 

  t  i i qu  t. 

[4]  u    iểm củ    i di   Vi    iểm s t không phù hợp với  hậ   ị h củ  

 ội  ồ     t     ê  không  ược chấp  hậ . 

[5] Về án phí: Ghi  hậ  vi c   u ê   ơ  tự   u    chịu    phí củ  v    . 

[6] Về chi ph  tố tụng: Chi phí t  t    củ  v        3.521.000 ồ     u ê  

 ơ   ã  ộp  ủ v  tự chịu chi phí      ê   hi  hậ . 

V  các l  trên, 

       Ị  : 

 

Că  cứ v o c c  i u 722, 723  724  725  726  ộ  uật d   sự  ăm 2005. 

Các  i u 129  500  ộ  uật d   sự  ăm 2015. 

C c  i u 147  157  165  271  273  ộ  uật t  t    d   sự. 

C c  i u 26  27 N hị qu  t s : 326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 củ  

Ủ  b   thườ   v   u c hội. 

 uy        

1. Chấp  hậ   êu cầu  h i  i   củ    u ê   ơ . 
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C     hậ  hợp  ồ   tặ   cho qu    s  d     ất  i        r    Sĩ  , bà 

 h i  hị X cho      r    Sĩ  h  h S   i với phầ   ất có di   tích 1.231 5m
2 

thuộc th   192 tờ b    ồ s  14 tọ    c t i ấp Sơ  Ph      ã Sơ  Đị h  hu    Chợ 

L ch  t  h      re do      r    Sĩ   v  b   h i  hị X  ứ   tê  tro    iấ  chứ   

 hậ  qu    s  d     ất. 

(Có họ   ồ  èm theo). 

Ô    r    Sĩ  h  h S  ược qu    ti p t c s  d    to   bộ t i s   trê   ất 

(c   trồ     h   c    trì h)  c  thể: 

Nh  chí h: Khu   bê t    c t th p  tườ         ch       ót   ch Cer mic  

m i  ợp t   tr     ẽm  trầ   hự    h  có di   tích 146 78m
2
. 

Nh  ph : Khu   bê t    c t th p  tườ         ch       ót   ch Cer mic  

m i  ợp t   tr     ẽm   h    trầ    h  có di   tích 79,1m
2
. 

Nh   ho: Khu   cột bê t    c t th p  tườ         ch      chư  t   phí  trê  

 ắp  ưới  40       ót   ch Cer mic  m i  ợp t   tr     ẽm   h    trầ    h  có di   

tích 16m
2
. 

     r o b o bọc to   th    ất có   t cấu: 

     r o 1:  r     bê t    c t th p  tườ         ch      c o trê  (hoặc 

bằ  ) 0 8m  phí  trê   ắp  ưới  40  h    r o d i 99 3m  c o 2m  di   tích 198 6m
2
. 

     r o 2: Khu   bê t    c t th p  tườ         ch d   100mm  h    r o 

d i 46 69m  c o 2m  di   tích 93 38m
2
. 

Ô    r    Sĩ  h  h S  ược qu     iê  h  với cơ qu   có th m qu     ể 

thực hi   vi c s    tê    i với phầ   ất  ói trê  cho phù hợp với  ội du   b      

 ã tu ê . 

2.                  : Ghi  hậ  vi c   u ê   ơ  tự   u     ộp 

300.000 ồ   (b  trăm       ồ  ) ti      phí  hư    ược trừ v o s  ti   t m ứ   

   phí d   sự sơ th m  ã  ộp    300.000 ồ   (b  trăm       ồ  ) theo biên lai thu 

t m ứ      phí     phí        s  0001505 ngày 08/12/2022 củ  Chi c c  hi h  h 

   d   sự hu    Chợ L ch  t  h      re. N u ê   ơ   ã  ộp  ủ    phí. 

3.      i      ố  ụ g: N u ê   ơ   ã  ộp  ủ v  tự   u    chịu chi phí     

 ê   hi  hậ . 

4.              g    : 

Đươ   sự có mặt t i phiê  t   có qu     h    c o b          tro   thời h   

15 (mười  ăm)       ể từ      tuyên án. 

Đươ   sự vắ   mặt t i phiê  t   có qu     h    c o b          tro   thời 

h   15 (mười  ăm)       ể từ      b       ược t      t hợp   . 
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        ược thi h  h theo qu   ị h t i Đi u 2 Luật thi h  h    d   sự thì 

  ười  ược thi h  h    d   sự    ười ph i thi h  h    d   sự có qu    thỏ  thuậ  

thi h  h     qu     êu cầu thi h  h     tự   u    thi h  h    hoặc bị cưỡ   ch  thi 

h  h    theo qu   ị h t i c c  i u 6  7  7   7b v  9 Luật thi h  h    d   sự; thời 

hi u thi h  h    d   sự  ược thực hi   theo qu   ị h t i Đi u 30 Luật thi hành án 

d   sự. 

 

N     ậ    

- Các đương sự; 

- VKSND huyện Chợ Lách; 

- Chi cục THADS huyện Chợ Lách; 

- TAND tỉnh  ến Tre; 

- Lưu hsva, Vp. 

   .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

          - C ủ  ọa   iê   òa 

 

(đã  ý  ê  và đó g  ấ ) 

 

 

 ư  g  gọ     

 


